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P K

(1) (2) (4) (5) (6) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

1
12D2060002 Nguyễn Vương Anh 6 5 8 7 8.8 9 9 6.4 8 7 8 10 8.56 79 Giỏi Xét KT&HB

2
12D2060004 Đặng Thiên Bình 1 6.6 8 7 9.8 6 8 8.8 8 8 8 9 8.22 70 Giỏi Xét KT&HB

3
12D2060006 Trương Ngô  Chí 9 5 9 7 8 3 6 7.6 8 8 6 8 7.11 59 Khá

4
12D2060009 Đặng Thế  Công 2 6.6 8 7 8.6 3 6 6.6 10 8 5 8 6.89 74 TB Khá

5
12D2060011 Nguyễn Văn  Danh 1 1 7 7 7 8.6 4 6 8.2 8 8 5 10 7.56 72 Khá

6
12D2060023 Phan Minh Hùng 2 4.6 8 6 7 3 5 7.4 6 7 9 10 8.00 68 Giỏi

7
12D2060025 Nguyễn Từ  Huy 10 5.8 9 7 8.8 6 7 7 10 9 8 9 8.22 65 Giỏi

8
12D2060027 Nguyễn Đình Khánh 1 1 7 8 8 8.8 10 9 7.2 10 9 8 10 9.00 72 XS Xét KT&HB

9
12D2060029 Đoàn Văn Khoa 7 7 7 9.4 8 9 8.2 9 9 8 8 8.22 70 Giỏi Xét KT&HB

10
12D2060033 Hoàng Tiến  Kỳ 6.2 8 7 9.8 4 7 8.8 10 9 8 7 7.56 76 Khá

11
12D2060039 Phạm Duy Linh 1 1 6 9 8 9 8 9 8.2 10 9 7 10 8.78 70 Giỏi Xét KT&HB

12
12D2060043 Trịnh Đình Luận 2 13 5.8 8 7 8.6 7 8 5.8 9 7 6 10 7.94 68 Khá

13
12D2060045 Nguyễn Văn  Minh 2 6.6 7 7 9 6 8 8.2 9 9 7 7 7.50 74 Khá Xét KT&HB

14
12D2060047 Phùng Lê Trọng Nghĩa 1 5 6.2 8 7 6.6 7 7 9 9 9 7 10 8.33 76 Giỏi Xét KT&HB

15
12D2060051 Lê Hồng  Phú 1 8 5.2 8 7 5.6 1 3 9 7 7.4 8 8 5 9 6.72 7.39 61 TB Khá Khá

16
12D2060053 Trần Văn  Phước 1 5 5.6 7 6 6.6 6 6 7.2 7 7 7 8 7.06 65 Khá

17
12D2060057 Lê Phước Quí 9 4.6 0 2 7.2 0 4 6.8 0 3 6 9 5.72 53 TB

18
12D2060059 Nguyễn Hoàng Sang 10 5 8 7 7.8 4 6 6 7 7 7 8 7.17 67 Khá

19
12D2060061 Nguyễn Văn  Sơn 10 5.6 7 6 7.2 6 7 7.6 8 8 5 9 7.28 63 Khá

20
12D2060063 Lê Nguyễn Đức Tài 7 6.6 8 7 5.4 5 5 8 7 8 5 8 6.72 68 TB Khá

21
12D2060065 Bùi Văn Thân 0 6.2 8 7 8.2 8 8 7.4 6 7 7 9 7.83 72 Khá Xét KT&HB

22
12D2060008 Bùi Vạn Thắng 3 5.4 8 7 9 5 7 7.8 7 7 7 8 7.33 68 Khá

23
12D2060067 Nguyễn Hiếu Thảo 2 10 4.6 8 6 8.2 4 6 5.2 8 7 6 9 7.17 61 Khá

24
12D2060069 Thân Hải Thọ 7.6 9 8 8.8 10 9 8.4 8 8 8 9 8.50 80 Giỏi Xét KT&HB

25
12D2060075 Võ Long  Triều 7 8 8 7.6 4 6 8.6 7 8 8 10 8.33 70 Giỏi

26
12D2060079 Nguyễn Duy  Trung 6 5 9 7 6.2 4 5 8.6 8 8 7 9 7.50 67 Khá

27
12D2060083 Nguyễn Minh  Trường 2 5.4 6 6 9.6 4 7 7.4 10 9 6 9 7.67 68 Khá

28
12D2060085 Trần Anh  Tú 1 6.8 8 7 7.6 10 9 7.4 9 8 8 8 8.06 78 Giỏi Xét KT&HB

29
12D2060087 Nguyễn Thanh  Tuấn 6 9 8 9.2 10 10 8.8 8 8 8 10 9.00 76 XS Xét KT&HB

30
12D2060089 Nguyễn Duy Tuyến 1 5.4 8 7 9.2 6 8 8.2 8 8 8 7 7.56 68 Khá

31
12D2060097 Trần Huy  Vượng 1 6.2 9 8 8.8 6 7 8 9 9 6 9 7.89 70 Khá Xét KT&HB
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SĨ SỐ:

BẢNG TỔNG KẾT HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015

12CĐ-NL2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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